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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều tiêm HCG đến kết quả sinh sản của cá Leo 

(Wallago attu). Cá cái thành thục được tiêm HCG với 5 liều, lần lượt là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 
5.000 IU/kg. Cá đực được tiêm HCG với nồng độ 1.500 IU/kg. Ngoài ra, một nghiệm thức được tiêm 
nước muối sinh lý sử dụng để làm đối chứng (ĐC). Kết quả cho thấy đường kính trứng của cá Leo đạt 
1,67 - 1,71 mm và khoảng cách trung bình giữa túi nhân đến màng tế bào trứng dao động từ 0,21 ± 0,05 
mm đến 0,22 ± 0,03 mm là cá có thể tham gia sinh sản. Cá ở nghiệm thức ĐC không rụng trứng sau 24 
giờ kể từ liều tiêm quyết định. Kích thích sinh sản cá Leo cái ở liều 4.000 IU HCG/kg đạt kết quả tốt 
nhất với tỷ lệ rụng trứng 100%, tỷ lệ thụ tinh 87,3%, tỷ lệ nở 84,7% và năng suất cá bột 6,3 vạn/kg cá 
cái tham gia sinh sản. Thời gian phát triển phôi của cá Leo dao động từ 18 đến 20 giờ. Cá bột sau 2,5 – 
3 ngày sẽ tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài. 
Từ khóa: Cá Leo, Đường kính trứng, Liều lượng HCG, Kích thích sinh sản, Sự rụng trứng 
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ABSTRACT 

The present study was to investigate the effects of different HCG concentrations on the 
reproductive performance of Wallago attu. Matured female broodstock was injected with five dosages 
of HCG: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, and 5,000 IU/kg. Males were injected with a concentration of 1,500 
IU/kg. Additionally, a group of broodstock was injected with physiological saline and used as a control 
(ĐC). The results of this study showed that the oocyte diameter of W. attu ranged from 1.67 mm to 1.71 
mm, and the average distance between the germinal vesicle and the edge of the oocyte ranged from 0.21 
± 0.05 mm to 0.22 ± 0.03 mm, indicating that the fish were capable of participating in spawning. In the 
broodstock from the control group, no ovulation was observed within 24 hours after the injection. The 
reproductive stimulation of W. attu females with a dose of 4,000 IU HCG/kg gave the best results, with 
a 100% ovulation rate, 87.4% fertilization rate, 84.5% hatching rate, and a fry yield of 63,000 
individuals/kg of female fish participating in spawning. The embryo development time of W. attu ranged 
from 18 to 20 hours. The fry consumed all the yolk and started using external food after 2.5 to 3 days. 
Keywords: HCG hormone dosage, Ovulation, Oocyte diameter, Spawning induction, Wallago attu 
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1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, cá Leo đã 
được nuôi khá phổ biến tại một số tỉnh miền 
Trung với kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc 
đảm bảo số lượng con giống chất lượng cao 
và chi phí sản xuất thấp đáp ứng nhu cầu thị 
trường được xem như một trong những 
thách thức trong việc phát triển nuôi cá Leo. 
Sự thiếu hụt cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh 
học sinh sản, sự hao hụt lớn về số lượng do 
hiện tượng ăn lẫn nhau trong giai đoạn cá 
giống là những nguyên nhân chính dẫn đến 
việc chủ động nguồn giống cá Leo gặp 
nhiều khó khăn (Sahoo và cs., 2002). 

Thành công của việc sinh sản nhân 
tạo cá Leo đã được các nghiên cứu trong và 
ngoài nước công bố (Sahoo và cs., 2006; 
Raizada và cs., 2015; Dương Nhựt Long và 
Nguyễn Hoàng Thanh, 2008; Nguyễn Đình 
Vinh và cs., 2016). Tuy nhiên, các kết quả 
này chưa được mô tả cụ thể về mức độ thành 
thục, kích thước đường kính trứng cá, 
khoảng cách giữa nhân đến màng tế bào 
trứng, thời điểm tiêm chất kích thích hay 
nguồn gốc của các loại hormone, đây là 
những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả 
sinh sản. Đối với cá được nuôi trong ao do 
điều kiện sinh thái không thích hợp để cá 
có thể sinh sản tự nhiên, nên phải tiêm các 
chất kích thích sinh sản vào cơ thể cá làm 
thay đổi hoạt động nội tiết của trục não bộ 
- tuyến yên - tuyến sinh dục nhằm kích 
thích cá bố mẹ rụng trứng và phóng tinh 
(Phạm Quốc Hùng và cs., 2014). 

Trong các loại chất kích thích sinh 
sản sử dụng cho cá, HCG là hormone được 
dùng phổ biến và có hiệu quả cho nhiều loài cá 
với liều lượng tiêm dao động từ 500 – 5.000 
IU/kg cá cái (Cacot và cs., 2002). Nồng độ 
HCG tiêm cho cá phụ thuộc vào mức độ tinh 
khiết của chế phẩm cũng như sự thành thục 
của cá (Phạm Quốc Hùng và cs., 2014). 
Trong nghiên cứu này, ngoài các tiêu chí lựa 
chọn về ngoại hình, độ tuổi của cá, chỉ tiêu 

kích thước đường kính trứng, sự lệch nhân 
của tế bào trứng cũng được đánh giá để đảm 
bảo tính đồng nhất của cá thí nghiệm. Mặt 
khác, khi sử dụng chất kích thích sinh sản phù 
hợp sẽ giúp cá đẻ đồng loạt, đẻ róc và các chỉ 
tiêu sinh sản như: tỉ lệ rụng trứng, tỉ lệ trứng 
thụ tinh, tỉ lệ nở cao và hiệu quả hơn so với 
việc không dùng chất kích thích (Cacot và 
cs., 2002). 

Trên cơ sở đó, mục tiêu của nghiên 
cứu này nhằm xác định liều lượng hormone 
HCG phù hợp để kích thích quá trình chín, 
rụng trứng và theo dõi quá trình phát triển 
phôi của cá Leo làm cơ sở khoa học cho việc 
xây dựng qui trình sản xuất giống nhân tạo 
phục vụ mục tiêu đa dạng hóa đối tượng 
nuôi nước ngọt ở tỉnh Thừa Thiên Huế và 
khu vực miền Trung. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm sử dụng 18 cá cái và 9 cá 
đực sau khi nuôi vỗ đã thành thục (cá cái có 
khối lượng trung bình 2,15 ± 0,11 kg/con, 
chiều dài  60,4 ± 3,24 cm/con; cá đực có 
khối lượng trung bình 1,57 ± 0,08 kg/con, 
chiều dài 53,3 ± 2,41 cm/con) được lựa 
chọn để tiến hành thí nghiệm. Tất cả cá cái 
được đánh dấu bằng phương pháp gắn 
microchip i-Tag162s for fish của hãng 
BTS-ID® RFID và scan kiểm tra ID-
number bởi thiết bị Microchip reader R-540 
– Handheld (Sản xuất tại Đức) trước khi đưa 
vào thí nghiệm. 

Cá Leo đực và cái được đưa vào các 
bể composite dạng hình tròn (dung tích 1,0 
m3 và chỉ cấp nước 0,7 m3/bể) nhốt riêng 
trước khi tiêm. Chất kích thích được sử 
dụng trong nghiên cứu này là HCG (Sigma, 
USA). Trước khi tiêm, cá được gây mê bằng 
Aqui-S® với nồng độ 5 ml/m3 (Sản xuất tại 
công ty Bayer VN); khi cá chuyển sang 
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trạng thái mê, vớt cá ra để trên khăn ẩm 
(tránh mất nhớt) và tiến hành tiêm.  

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm     

Thí nghiệm kích thích sinh sản cá 
Leo bằng HCG được tiến hành theo Hình 1. 
Hormone HCG được tiêm cho cá cái với 
năm nghiệm thức ở các liều tiêm 1.000 
IU/kg, 2.000 IU/kg, 3.000 IU/kg, 4.000 
IU/kg, 5.000 IU/kg và nghiệm thức đối 
chứng (ĐC) không tiêm HCG (chỉ tiêm 
nước muối sinh lý). Ở mỗi liều tiêm được 

tiến hành lặp lại trên 3 cá cái. Cá cái được 
tiêm 2 lần, liều sơ bộ tiêm lượng HCG bằng 
1/3 tổng liều tiêm và sau 24 giờ sẽ tiến hành 
tiêm liều quyết định. Cá cái sau khi tiêm 
được nuôi nhốt riêng từng nghiệm thức/bể 
(cá đã được đánh dấu bằng phương pháp 
gắn microchip) để theo dõi các chỉ tiêu 
nghiên cứu. Cá đực được tiêm HCG với 
nồng độ 1.500 IU/kg, tiêm cùng lần với liều 
quyết định cá cái (thể tích dung môi để tiêm 
cho 1 kg cá là 0,3 mL). 

 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm kích thích sinh sản 

Cá cái sau khi tiêm được giữ trong bể 
composite theo từng nghiệm thức riêng (03 
cá cái/nghiệm thức/bể) và duy trì nhiệt độ 
nước 28 - 29 oC, pH 7,2 - 7,3, DO 5,1 - 5,4 
mg/L. Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiêm liều 
quyết định, tiến hành kiểm tra độ chín muồi 
và rụng trứng bằng cách vuốt nhẹ bụng cá 
cái. Nếu trứng chảy ra thì tiến hành vuốt 
trứng cho thụ tinh nhân tạo bằng cách mổ cá 
đực để lấy túi tinh thụ tinh cho trứng (trứng 
của mỗi cá cái được vuốt riêng ra một bát 
xứ). Buồng tinh của mỗi cá đực được sử 
dụng để thụ tinh với trứng của hai cá cái. 

Trong thí nghiệm này, trứng sau khi 
thụ tinh cho dính vào giá thể. Giá thể làm 
bằng lưới nilon căng trên một khung nhựa 
hình vuông, mỗi cạnh dài 40 cm. Đặt giá thể 
ngập 3 - 5 cm trong nước và rãi đều trứng 
đã thụ tinh lên. Khung ấp trứng đặt trong bể 

composite dạng hình tròn (dung tích 1,0 m3 
và chỉ cấp nước 0,7 m3/bể) có lắp sục khí 
nhẹ (duy trì DO > 5 mg/L). Để tính số lượng 
trứng cần ấp cho mỗi khung giá thể, trong 
nghiên cứu này đã tiến hành thu ngẫu nhiên 
1 gam trứng/mẫu (lặp lại 3 lần) rồi đếm tổng 
số trứng trên mỗi gam (trung bình 250 
trứng/gam); mỗi khung ấp được 40 gam, 
tương ứng với mật độ 10.000 trứng/khung 
giá thể. 

2.3. Xác định kích thước và sự lệch nhân 
của tế bào trứng 

Xác định đường kính trứng áp dụng 
phương pháp sinh thiết (biopsy) theo mô tả 
của Wylie và cs. (2019), sử dụng que thăm 
trứng bằng nhựa mã REF-1103000 của 
hãng Laboratoire CCD (Sản xuất tại Pháp) 
để thu trứng của cá từ buồng trứng (3 cá 
cái/nghiệm thức). Trứng thu được giữ trong 
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dung dịch Ringer (120 mM NaCl; 5 mM 
KCl; 3,5 mM CaCl2; 3,5 mM MgSO4; 3 mM 
NaH2PO4; 10 mM HEPES; pH 7,4) để đo 
kích thước trứng (30 trứng/cá cái) bằng kính 
hiển vi gắn với trắc vi thị kính (Kruss 
optronic, Đức).  

Ngoài ra, 6 tế bào trứng khác trên mỗi 
cá thể được thu thập ngẫu nhiên và ngâm 
trong dung dịch Serra (ethanol, formalin và 
axit axetic được pha với tỉ lệ 6:3:1 theo thể 
tích) để xác định vị trí của nhân theo 
phương pháp của Stoeckel (2000). Sau 
khoảng 10 – 15 phút, nhân của tế bào trứng 
sẽ được nhìn thấy rõ ràng, khoảng cách giữa 
tâm nhân và màng của tế bào trứng được đo 
bằng kính hiển vi (quan sát dưới vật kính 
4X) gắn với trắc vi thị kính để đánh giá các 
giai đoạn trưởng thành của tế bào trứng. 

2.4. Xác định đặc điểm phát triển của 
phôi cá Leo 

Các giai đoạn đoạn phát triển phôi 
của cá Leo được xác định theo phương pháp 
của Langeland và Kimmel (1997). Quá 
trình phát triển phôi gồm 2 giai đoạn: (i) 
Giai đoạn phát triển bên trong trứng gồm có 
6 giai đoạn phụ: Giai đoạn thụ tinh, giai 
đoạn trứng phân cắt, giai đoạn phôi nang, 
giai đoạn phôi vị, giai đoạn hình thành các 
cơ quan và giai đoạn trứng nở; (ii) Giai đoạn 
phát triển bên ngoài trứng: Là giai đoạn sau 
khi nở đến khi kết thúc dinh dưỡng bằng 
noãn hoàng. 

2.5. Các chỉ tiêu theo dõi 

(1) Thời gian hiệu ứng: Tính từ khi cá được 
tiêm liều quyết định đến khi cá rụng trứng.    

(2) Tỉ lệ thụ tinh (tính khi trứng phát triển 
đến giai đoạn phôi vị):      

 

Tỉ lệ thụ tinh (%) =
Số trứng ở giai đoạn phôi vị

Số trứng đem ấp
 x 100 

(3) Tỉ lệ nở: 

Tỉ lệ nở (%) =
Tổng số cá mới nở 

Tổng số trứng được thụ tinh
 x 100 

(4) Năng suất cá bột (NSCB): 

NSCB (vạn/kg) =
Tổng số cá bột (vạn)

Tổng khối lượng của cá cái tham gia đẻ (kg)
 

(5) Tỉ lệ dị hình:  

Tỉ lệ dị hình (%) =
Số lượng cá bị dị hình (con)

Số lượng cá bột thu được (con)
 x 100 

(Dấu hiệu cá bị di hình: cá cong thân, gù lưng, vẹo cột sống, dị tật trên tia vây) 

2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phương pháp 
thống kê sinh học trên phần mềm Excel 
2016 và SPSS (phiên bản 20.0 cho 
Windows). Kiểm định thống kê được thực 
hiện ở mức ý nghĩa p < 0,05, bằng phép thử 
Tukey. Phần mềm Graphpad Prism phiên 
bản 9.0 dành cho Windows được sử dụng để 
vẽ các biểu đồ. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đường kính và khoảng cách giữa 
nhân đến màng tế bào trứng 

Trong nghiên cứu này đã tiến hành 
xác định kích thước trứng và khoảng cách 
từ vị trí của nhân (GV- germinal vesicle) 
đến màng tế bào trứng cá Leo nhằm lựa 
chọn cá cái đã thành thục được đồng đều ở 
tất cả các nghiệm thức thí nghiệm tham gia 
sinh sản thể hiện qua Hình 2. 
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Hình 2. Đường kính (A) và khoảng cách từ nhân đến màng tế bào trứng (B) 

Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± SE. 

Kết quả về đường kính trung bình của 
tế bào trứng ở các nghiệm thức dao động từ 
1,67 ± 0,06 mm đến 1,71 ± 0,05 mm. Trong 
sản xuất giống nhân tạo, biết được kích 
thước trứng là cơ sở khoa học quan trọng 
nhằm dự đoán về mùa vụ sinh sản của cá và 
lựa chọn cá mẹ tham gia sinh sản (Wylie và 
cs., 2019). Các nghiên cứu tương tự cũng 
được thực hiện trên cá Trê phi Clarias 
gariepinus (Absalom và cs., 2017), cá da 
trơn Mystus montanus (Arockraraj và cs., 
2004) và cá Leo Wallago attu có đường 
kính tế bào trứng dao động từ 1,1 đến 1,9 
mm (Prasad và Desai, 2020) 

Khoảng cách trung bình giữa GV đến 
màng tế bào trứng cá Leo được lựa chọn 
tham gia thí nghiệm dao động từ 0,21 ± 0,05 
mm đến 0,22 ± 0,03 mm. Vị trí của nhân 
(Hình 3B) là một chỉ số quan trọng thể hiện 
giai đoạn phát triển của tế bào trứng. Do đó, 
chỉ số này là một công cụ đánh giá có giá trị 
trong các nghiên cứu về sinh học sinh sản 
của cá (Stoeckel, 2000). Đối với trứng của 
các loài cá da trơn, ở điều kiện bình thường 
không thể nhìn thấy nhân của noãn bào khi 
chưa được xử lý hóa chất. Tuy nhiên, khi 
trứng được ngâm trong dung dịch Serra, các 
tế bào trứng của cá sẽ được làm sạch bởi hóa 
chất này và dễ dàng quan sát vị trí của nhân 
(Stoeckel, 2000). 

 
Hình 3. Tế bào trứng cá Leo 

Hình A – Trứng cá soi tươi (ngâm trong dung dịch Ringer); Hình B – Sự di chuyển nhân (túi mầm) 
đến màng tế bào trứng (ngâm trong dung dịch Serra) 

Theo Nagahama và cs. (1955), nhân 
của tế bào trứng cá di chuyển từ trung tâm 
ra ngoại vi trong quá trình phát triển và 

thành thục (trứng chín) của tế bào trứng. Do 
đó, việc xác định vị trí GV có thể tạo điều 
kiện cho: (i) Lựa chọn cá để tiêm hormone 
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kích thích sinh sản (Pankhurst, 1985); (ii) 
Xác định các loại kích dục tố để tác động 
đến quá trình chín và rụng của tế bào trứng 
(Goetz, 1983); và (iii) Đánh giá các phương 
pháp, chế độ nuôi vỗ để thúc đẩy sự phát 
triển của tế bào trứng (Zohar và Mylonas, 
2001). Như vậy, đối với cá Leo khi đường 
kính trứng đạt 1,67 - 1,71 mm và nhân tế 
bào trứng cá di chuyển từ trung tâm ra màng 
tế bào trứng là cá có thể tham gia sinh sản. 

3.2. Kết quả kích thích sinh sản cá Leo  

Kết quả thu được cho thấy ở nghiệm 
thức đối chứng (tiêm nước muối sinh lý) cá 
cái không rụng trứng, nghiệm thức tiêm với 
liều 1.000 và 2.000 IU/kg đạt 33,3% và các 
nghiệm thức còn lại tỉ lệ rụng trứng đạt 100% 
(Hình 4A). Thời gian hiệu ứng (Hình 4B) 
phụ thuộc vào liều lượng HCG sử dụng để 
kích thích sinh sản, có sự chênh lệch về thời 
gian hiệu ứng giữa các nghiệm thức khá lớn, 
dao động từ 7 giờ 15 phút đến 14 giờ 20 phút 
(p < 0,05).  

Tỉ lệ thụ tinh (Hình 4C) và tỉ lệ nở 
(Hình 4D) khi tiêm liều 3.000 IU/kg cá cái 
cho kết quả lần lượt là 85,3% và 80,6%, các 
chỉ tiêu này sai khác không có ý nghĩa thống 
kê (p > 0,05) so với liều tiêm 4.000 IU/kg 
(87,3% và 84,7%). Tuy nhiên, tỉ lệ thụ tinh 
và tỉ lệ nở ở liều 3.000 IU/kg và liều 4.000 
IU/kg có sự sai khác so với liều 1.000 
IU/kg, 2.000 IU/kg và 5.000 IU/kg (p < 
0,05).  

Năng suất cá bột (Hình 4E) cao nhất 
ở nghiệm thức 4.000 IU/kg, đạt 6,3 vạn cá 
bột/kg cá cái, tiếp đến liều 3.000 IU/kg đạt 
6,1 vạn cá bột/kg cá cái và thấp nhất ở liều 
5.000 IU/kg đạt 3,8 vạn cá bột/kg cá cái. Tỉ 
lệ dị hình (Hình 4F) có sự khác biệt lớn ở 
nghiệm thức 5.000 IU/kg so với các nghiệm 
thức còn lại (p < 0,05). Đối với cá bột, tỉ lệ 
dị hình ảnh hưởng bởi tính di truyền, giao 
phối cận huyết, chế độ chăm sóc quản lý đàn 
cá bố mẹ và liều lượng hormone sử dụng để 
kích thích cá sinh sản (Zohar và Mylonas, 
2001). 

Liều tiêm (IU/kg)

T
ỉ 

lệ
 r

ụ
n

g
 t

rứ
n

g
 (

%
)

Không
rụng
trứng

Liều tiêm (IU/kg)

T
h

ời
 g

ia
n 

hi
ệu

 ứ
n

g
 (G

iờ
)

 
 

Liều tiêm (IU/kg)

T
ỉ 

lệ
 t

h
u

 t
in

h
 (

%
)

Liều tiêm (IU/kg)

T
ỉ l

ệ 
nở

 (%
)

 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 8(1)-2024: 4027-4037  

https://tapchidhnlhue.vn   4033 
DOI: 10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1112 

Liều tiêm (IU/kg)

N
ă
n

g
 s

u
ấ

t 
c
á

 b
ộ

t 
(v

ạ
n

/k
g

)

Liều tiêm (IU/kg)

T
ỉ 

lệ
 d

ị 
h

ìn
h

 (
%

)

 
 Hình 4. Các chỉ tiêu sinh sản khi tiêm HCG  

Các ký tự a, b, c, d, e ở các liều tiêm sai khác với p < 0,05; Nhiệt độ giữ cá sau khi tiêm 28 – 29 oC. Hình 
A – Tỉ lệ rụng trứng; Hình B – Thời gian hiệu ứng; Hình C – Tỉ lệ thụ tinh; Hình D – Tỉ lệ nở; Hình E 

– Năng suất cá bột; Hình F – Tỉ lệ dị hình 
Cá Leo cũng giống như loài cá da 

trơn Clarias batrachus (Zairin và cs., 1992) 
khi trải qua quá trình tạo noãn hoàng trong 
điều kiện nuôi, nó không trải qua quá trình 
chín và rụng trứng của tế bào trứng trừ khi 
được gây ra bằng cách kích thích bởi kích 
dục tố sử dụng trong điều kiện sinh sản nhân 
tạo (Hình 5 và Hình 6). Cá Leo không thể 

đẻ tự nhiên có thể liên quan đến vấn đề về 
điều kiện môi trường nuôi mặc dù cá đã đến 
giai đoạn thành thục và chín trứng. Mức 
hormone LH (Luteinizing hormone) cần 
thiết cho quá trình rụng trứng và đẻ trứng có 
thể không ở mức tối ưu trong điều kiện nuôi 
(Mylonas và Zohar, 2001a). 

 

           

Hình 5. Tiêm hormone HCG và vuốt trứng cá (nghiệm thức 3.000 IU/kg) 
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Hình 6. Trứng cá cái và túi tinh cá đực thành thục (nghiệm thức 3.000 IU/kg) 

 

Các chỉ tiêu sinh sản đạt được trong 
nghiên cứu này tương đồng với báo cáo của 
Trung tâm giống thủy sản An Giang (2009) 
đã cho sinh sản nhân tạo cá Leo với tỉ lệ thụ 
tinh 70% - 85%, tỉ lệ nở 80% - 85%. Theo 
công bố của trung tâm giống thủy sản Nghệ 
An (2020), tỉ lệ đẻ của cá Leo trung bình đạt 
96,6%. Tuy nhiên, các kết quả này chưa đưa 
ra quy trình chuẩn cho việc sinh sản nhân 
tạo cá Leo. Mặt khác, tiêu chuẩn cụ thể lựa 
chọn cá bố mẹ cho tham gia sinh sản nhân 
tạo trong các nghiên cứu trước đây chưa 
được mô tả đầy đủ như mức độ thành thục, 
kích thước đường kính trứng cá, khoảng 
cách trung bình giữa GV đến màng tế bào 
trứng, thời điểm tiêm chất kích thích hay 
nguồn gốc của các loại hormone sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến kết quả sinh sản. 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, 
HCG có tác dụng làm rụng trứng trên cá Leo 
đã thành thục. Trong đó, để cải thiện tỉ lệ 
rụng trứng cũng như hiệu quả của việc sinh 
sản sử dụng HCG với liều tiêm 3.000 - 
4.000 IU/kg cá cái cho kết quả tốt hơn so 
với các liều khác. Tuy nhiên, việc quyết 
định loại và liều tiêm kích thích cho cá sinh 
sản còn phụ thuộc vào sự phát triển của 
buồng trứng của cá, giai đoạn phát triển của 
cơ thể, điều kiện chế độ dinh dưỡng và các  

 

yếu tố môi trường (Phạm Quốc Hùng và cs., 
2014). Đối với cá Leo mức độ thành thục 
của các noãn bào trong buồng trứng không 
đồng đều thể hiện qua tiêu bản mô học tế 
bào buồng trứng, ở mỗi giai đoạn phát triển 
buồng trứng đều có sự xuất hiện của các 
noãn bào ở các phase khác nhau (Võ Đức 
Nghĩa và cs., 2022). Vì thế, khả năng tiếp 
nhận các chất kích thích sinh sản và liều 
lượng khác nhau cũng mang lại hiệu quả 
sinh sản cao thấp khác nhau. Trong sinh sản 
nhân tạo cá, việc tiêm, không tiêm hay tiêm 
liều lượng hormone kích thích sinh sản cá 
bao nhiêu là tùy thuộc vào đặc tính loài theo 
những đòi hỏi khác nhau về tín hiệu sinh 
thái sinh sản (Phạm Quốc Hùng và cs., 
2014).  

3.3. Quá trình phát triển phôi cá Leo 

Kết quả theo dõi quá trình phát triển 
phôi cá Leo cho thấy đường kính trứng sau 
khi thụ tinh dao động 1,6 - 2,1 mm. Ở nhiệt 
độ nước trung bình 28,0 - 29,0 oC, pH 7,4 
và DO > 5 mg/L, quá trình phát triển phôi 
của cá Leo dao động từ 18 đến 20 giờ. Cá 
mới nở dinh dưỡng bằng noãn hoàng, sau 
khoảng 2,5 - 3 ngày cá tiêu hết noãn hoàng 
và bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài. Quá 
trình phát triển phôi của cá Leo được mô tả 
qua Hình 7.
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Hình 7. Quá trình phát triển phôi của cá Leo 
Nhiệt độ nước ấp trứng và theo dõi quá trình phát triển phôi 28,0 – 29,0 oC; A – Thành lập đĩa mầm 

(00h15); B – 2 tế bào (00h25); C – 4 tế bào (00h45); D – 8 tế bào (00h55); E – 16 tế bào (01h05); F – 
32 tế bào (01h15); G – Nhiều tế bào (01h45); H – Phôi nang cao (02h15); I – Phôi nang thấp 

(04h15); J – Đầu phôi vị (06h15); K – Cuối phôi vị (7h10); L – Hình thành đốt sống (09h25); M – 
Phôi cử động (13h55); N – Cá bắt đầu nở (18h00); O – Cá mới nở (18h – 20h); P – Cá bột 1 ngày 

tuổi; Q – Cá bột 2 ngày tuổi; R – Cá bột 3 ngày tuổi 
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Như vậy, thời gian phát triển phôi của 
cá Leo ngắn hơn so với cá Trê lai 22 - 26 
giờ ở nhiệt độ 27 - 30 oC (Lê Văn Dân, 
2012) và cá Trê Phú Quốc 20 – 24 giờ ở 
nhiệt độ 29,5 - 30 oC (Phạm Thanh Liêm và 
cs., 2015) nhưng tương đương với thời gian 
phát triển của cá Trê vàng 18 - 21 giờ ở nhiệt 
độ 29,5 - 30 oC (Nguyễn Văn Kiểm và Lam 
Mỹ Lan, 2017). 

Việc theo dõi quá trình phát triển 
phôi rất quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn 
phát triển bên ngoài. Liều lượng và loại 
hormone kích thích cá sinh sản chưa được 
ghi nhận có ảnh hưởng đến sự phát triển của 
phôi cá (Adebiyi và cs., 2013; Zohar và 
Mylonas., 2001). Trong nghiên cứu này, tất 
cả các nghiệm thức cùng tiến hành đồng 
thời nên chưa đủ điều kiện để theo dõi tất cả 
quá trình phát triển phôi ở các liều tiêm khác 
nhau, vì vậy chúng tôi chỉ quan sát quá trình 
phát triển phôi ở nghiệm thức tiêm liều 
3.000 IU/kg. Theo Ferosekhan và cs. 
(2015), thời gian phát triển phôi của cá ảnh 
hưởng lớn bởi yếu tố đặc trưng từng loài và 
nhiệt độ nước ấp trứng. Đối với cá Leo, quá 
trình ăn thịt đồng loại bắt đầu xảy ra khi cá 
kết thúc giai đoạn dinh dưỡng bằng noãn 
hoàng và sử dụng thức ăn bên ngoài. Giai 
đoạn này cấu trúc miệng của cá đã phát triển 
đầy đủ để hút, cắn và giữ con mồi (Võ Đức 
Nghĩa và cs., 2021). Vì vậy, biết được thời 
điểm cá bột sắp hết noãng hoàng nhằm tìm 
ra các giải pháp kiểm soát (thức ăn, mật độ, 
tần suất cho ăn…) giúp nâng cao hiệu quả 
trong ương cá giai đoạn ấu trùng và con 
giống là điều cần thiết. 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kết luận 

Kích thước đường kính trứng của cá 
Leo đạt 1,67 - 1,71 mm và nhân tế bào trứng 
cá di chuyển từ trung tâm ra màng tế bào 
trứng là cá có thể tham gia sinh sản. 

Hormone HCG có tác dụng gây rụng 
trứng trên cá Leo đã thành thục. Sử dụng 
HCG với liều tiêm 3.000 – 4.000 IU/kg cá 
cái cho tỉ lệ rụng trứng, tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ nở 
và năng suất cá bột đạt yêu cầu sản xuất 
giống. 

Thời gian phát triển phôi của cá Leo 
dao động từ 18 đến 20 giờ. Cá mới nở dinh 
dưỡng bằng noãn hoàng, sau khoảng 2,5 – 
3 ngày cá tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu sử 
dụng thức ăn bên ngoài. 
4.2. Kiến nghị 

Cần có những nghiên cứu phân tích 
hàm lượng FSH, LH, Progesteron và GnRH 
trong huyết tương nhằm biết được sự tương 
quan giữa hormone steroid và các giai đoạn 
phát triển của tuyến sinh dục làm cơ sở khoa 
học xây dựng giải pháp nuôi vỗ thích hợp 
trong sản xuất giống nhân tạo cá Leo.  
 Tiếp tục có những nghiên cứu sâu 
hơn để đánh giá sự tồn dư hoặc ảnh hưởng 
của HCG đến cá bột và tỉ lệ dị hình. 
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